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TAN CANG PILOT COMPANY LIMITED

PLANNING TO LEAD THE SHIPS 21/04/2026 (Tuesday)

TIDE TIME
Water
Level Vung Tau Cat Lai Flow

0.1 21:48 02:00
3.6 05:02 08:15
2.5 10:08 13:30
3.6 14:58 18:15
0.1 22:34 02:45
3.4 06:15 09:15

No. Pilot Arriving ship Draught Length GRT Wharf P.O.B Note Tug boat

1 M.Hải - P.Tuấn TPC-TK-05; TPC-SL-15 6 190 6,257 H25 -
CanGio 02:30 SR

2 A.Tuấn KYOTO TOWER 9.5 172 17,229 P/s3 - CL4 03:00 A2-A5

3 N.Hiển - Hoàn MTT SENARI 8.4 160 13,059 P/s3 - CL4-5 11:00 //1330 A3-08

4 Hồng WAN HAI 360 10.4 204 30,776 P/s3 - CL3 10:00 //1300 A2-A5

5 V.Hoàng MERATUS JAYAGIRI 10.3 200 25,535 P/s3 - CL5 10:00 A1-A6

6 P.Cần HONG AN 9.8 172 18,724 P/s3 - CL1 10:00 //1300 A1-A6

7 Trung STARSHIP MERCURY 10 197 27,997 P/s3 - BP7 13:00 Tăng cường
dây A1-A6

8 Đảo INSIGHT 9.6 172 17,888 P/s3 - BNPH 14:30 A3-TM

9 Hà SITC SHUNDE 7.1 172 18,820 P/s3 - CL4 12:30 //1530 A2-08

10 Nghị YM HORIZON 8.9 169 15,167 P/s3 - BP5 14:00 Tăng cường
dây A3-A5

11 Vinh - Diệu SITC HAKATA 8.7 162 13,267 P/s3 - CL4 23:00 //0200

12 Anh - N.Trường MILD CONCERTO 8.2 148 9,929 H25 - TCHP 14:30 ĐX, SR


